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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 14.700.861.525 14.700.861.525USDTỔNG TRỊ GIÁ

 9.484.529.045 9.484.529.045USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

 108.867.635 108.867.635USD 1 Hàng thủy sản

 38.023.648 38.023.648USD 2 Sữa và sản phẩm sữa

 107.309.584 107.309.584USD 3 Hàng rau quả

 54.691.242 47.813 54.691.242Tấn 4 Hạt điều  47.813

 86.890.370 296.147 86.890.370Tấn 5 Lúa mì  296.147

 101.497.045 387.043 101.497.045Tấn 6 Ngô  387.043

 60.839.696 105.755 60.839.696Tấn 7 Đậu tương  105.755

 36.834.704 36.834.704USD 8 Dầu mỡ động thực vật

 20.924.919 20.924.919USD 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 40.866.260 40.866.260USD 10 Chế phẩm thực phẩm khác

 227.304.760 227.304.760USD 11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 4.034.568 4.034.568USD 12 Nguyên phụ liệu thuốc lá

 116.177.947 920.830 116.177.947Tấn 13 Quặng và khoáng sản khác  920.830

 312.205.638 2.381.980 312.205.638Tấn 14 Than các loại  2.381.980

 323.084.654 548.363 323.084.654Tấn 15 Dầu thô  548.363

 212.834.389 265.532 212.834.389Tấn 16 Xăng dầu các loại:  265.532

 65.706.304 80.885 65.706.304Tấn  80.885- Xăng

 71.315.375 91.893 71.315.375Tấn  91.893- Diesel

 9.037.091 15.529 9.037.091Tấn  15.529- Mazut

 66.775.619 77.225 66.775.619Tấn  77.225- Nhiên liệu bay

 88.731.046 128.826 88.731.046Tấn 17 Khí đốt hóa lỏng  128.826

 66.266.601 66.266.601USD 18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 323.711.591 323.711.591USD 19 Hóa chất

 314.773.512 314.773.512USD 20 Sản phẩm hóa chất

 20.348.431 20.348.431USD 21 Nguyên phụ liệu dược phẩm

 174.569.098 174.569.098USD 22 Dược phẩm

 55.098.020 187.834 55.098.020Tấn 23 Phân bón các loại:  187.834

 10.037.087 28.574 10.037.087Tấn  28.574- Phân Ure

 8.207.528 16.621 8.207.528Tấn  16.621- Phân NPK

 4.175.122 6.323 4.175.122Tấn  6.323- Phân DAP

 8.760.458 60.026 8.760.458Tấn  60.026- Phân SA

 11.136.551 31.575 11.136.551Tấn  31.575- Phân Kali

 45.129.463 45.129.463USD 24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

 25.939.797 25.939.797USD 25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 425.383.449 318.722 425.383.449Tấn 26 Chất dẻo nguyên liệu  318.722

 347.419.073 347.419.073USD 27 Sản phẩm từ chất dẻo

 118.770.056 94.201 118.770.056Tấn 28 Cao su  94.201

 40.622.617 40.622.617USD 29 Sản phẩm từ cao su

 107.538.130 107.538.130USD 30 Gỗ và sản phẩm gỗ

 94.734.415 104.956 94.734.415Tấn 31 Giấy các loại  104.956

 37.501.209 37.501.209USD 32 Sản phẩm từ giấy

 146.402.255 74.062 146.402.255Tấn 33 Bông các loại  74.062

 105.483.001 48.840 105.483.001Tấn 34 Xơ, sợi dệt các loại  48.840

 554.194.154 554.194.154USD 35 Vải các loại

 262.714.862 262.714.862USD 36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 87.609.763 87.609.763USD 37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 35.365.814 35.365.814USD 38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 47.770.971 121.732 47.770.971Tấn 39 Phế liệu sắt thép  121.732

 523.140.274 738.940 523.140.274Tấn 40 Sắt thép các loại:  738.940

 48.417 1 48.417Tấn  1- Phôi thép

 249.374.365 249.374.365USD 41 Sản phẩm từ sắt thép

 348.337.415 83.865 348.337.415Tấn 42 Kim loại thường khác:  83.865

 151.053.177 16.551 151.053.177Tấn  16.551- Đồng

 123.304.268 123.304.268USD 43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 4.266.721.696 4.266.721.696USD 44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 87.307.267 87.307.267USD 45 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 460.736.713 460.736.713USD 46 Điện thoại các loại và linh kiện

 101.382.493 101.382.493USD 47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 1.919.128.196 1.919.128.196USD 48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 122.083.468 122.083.468USD 49 Dây điện và dây cáp điện

 39.039.044 1.053 39.039.044Chiếc 50 Ô tô nguyên chiếc các loại:  1.053

 17.964.687 591 17.964.687Chiếc  591- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

Chiếc- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

 5.518.587 69 5.518.587Chiếc  69- Ô tô vận tải

 150.367.225 150.367.225USD 51 Linh kiện, phụ tùng ô tô

 23.308.153 23.308.153USD 52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng

 60.153.363 60.153.363USD 53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 848.013.198 848.013.198USD 54 Hàng hóa khác
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